Bài tập nghiên cứu nghiệp vụ sư phạm
(
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Lời nói đầu: 
“Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo nên những người lao động có kiến thức tiếng việt hoá, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước” đó chính là Nghị quyết hội nghị lần thứ tư của BCHTW Đảng khoá VII. Nghị quyết đã xác định rõ mục đích giáo dục trong phát triển kinh tế xã hội ở nước ta chính vì thế nền giáo dục nước ta  đã thay đổi một cách rõ rệt. Cụ thể là đổi mới về chương trình, phương pháp giảng dạy cũng như sách giáo khoa trong các bậc học. Là một giáo viên đang được vinh dự  nhận trọng trách “trồng người” trong nhà trường tôi luôn phấn đấu hết sức mình nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như mọi mặt để góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Đề tài nghiên cứu khoa học mà bản thân xin trình bày sau đây là một ý kiến của bản thân minh chứng cho điều đó. Trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình, quý báu của các thầy cô và các bạn bè đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Phạm Thị Kim Phụng đã hướng dẫn chi tiết và cụ thể cho tôi, xin cảm ơn các quý thầy cô giáo trường đại học Quy Nhơn đã quan tâm và tạo điều kiện cho tôi hoàn thành đề tài này. Do những hạn chế về mặt chủ quan và khách quan nên những nội dung, kết quả nghiên cứu trong đề tài chỉ là những kết quả nghiên cứu bước đầu. Vì vậy sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tôi mong nhận được những góp ý chân tình của các thầy cô giáo và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn.
1) Lý do chọn đề tài:
Toán học là một môn học trọng điểm trong chương trình giáo dục ở tiểu học. Môn toán ở tiểu học có nhiệm vụ :
- Kiến thức : Cung cấp những kiến thức cơ bản ban đầu về số học, các số tự nhiên, phân số, số thập phân; các đại lượng thông dụng; một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản. 
- Kỹ Năng : Hình thành các kỹ năng thực hành tính, đo lường, giải các bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống. Góp phần bước đầu phát triển năng lực tư duy năng suy luận hợp lý và diễn đạt đúng (nói và viết), cách phát hiện và giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống
- Thái độ : Kích thích trí tưởng tượng; gây hứng thú học tập toán; góp phần hình thành bước đầu phương pháp dạy học và làm việc có kế hoạch, khoa học, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.
Các phương  pháp dạy học môn toán cũng rất đa dạng và phong phú, mỗi phương pháp là một ứng dụng để chuyển tải nội dung tới học sinh. Đối với một số môn học khác, việc sử dụng phương pháp dạy học thường đơn giản hơn, có thể chỉ dùng một số ít phương pháp để giảng dạy là đủ. Nhưng đối với môn toán thì lại hoàn toàn khác, là môn học sử dụng nhiều phương pháp nhất, đặc biệt là lớp học có tỷ lệ học sinh không đồng đều về kiến thức thì giáo viên phải sử dụng đồng thời nhiều phương pháp để thực hiện được mục tiêu dạy học.
Nội dung kiến thức của môn toán cũng rất phong phú và đa dạng, mỗi khối lớp đều có một nội dung kiến thức khác nhau tương ứng với khả năng tiếp thu của học sinh. 
Chẳng hạn ở lớp 1, môn toán cung cấp cho học sinh những khái niệm về số, thực hiện các phép tính trong phạm vi 100, nhận dạng các đặc điểm của hình, đếm, đo hình vuông, tam giác và tập làm các bài toán có lời văn,.. 
Lên lớp 2 những kiến thức đó được nâng cao hơn: thực hiện các phép tính trong phạm vi 1000, nhận dạng các đặc điểm của hình, đếm, đo hình vuông, tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật và giải bài toán có lời văn ở mức cao hơn.
Sang lớp 4 kiến thức của môn toán tiếp tục nâng cao hơn như thực hiện các phép tính có 3 chữ số, các dấu hiệu chia hết,… đặc biệt học sinh sẽ được làm quen với dạng toán tỉ số. Một nội dung đặc biệt quan trọng trong môn toán đã được đưa vào xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 5 đó là nội dung giải toán có lời văn. Nó có tầm quan trọng đặc biệt trong vị trí của môn Toán, cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về giải toán, biết sử dụng lời giải cho câu trả lời vận dụng khả năng khéo léo, sáng tạo của học sinh. Ơû lớp 4 nội dung giải toán có lời văn chiếm một số lượng khá lớn trong các dạng bài tập của chương trình nhất là dạng toán tỉ số.
Vậy giải toán có lời văn có những dạng bài tập nào? Phương pháp giải ra sao? Đó chính là nội dung của đề tài tôi đang nghiên cứu : “Dạy học giải toán có lời văn ở lớp 4”
2) Phạm vi và đối tượng nghiên cứu :
2.1/ Phạm vi nghiên cứu :
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các dạng bài tập giải toán có lời văn trong trường tiểu học.
2.2/ Đối tượng nghiên cứu :
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu phương pháp giải các dạng bài tập toán có lời văn trong chương trình toán lớp 4.
3) Phương pháp nghiên cứu :
4.1 Phương pháp khảo sát: Tôi sử dụng phương pháp này nhằm tiến hành khảo sát và phân loại các dạng bài tập về giải toán có lời văn để phân tích nội dung của đề tài.
4.2 Phương pháp phân tích: Căn cứ vào số liệu đã được khảo sát và phân loại, kết hợp với luận chứng của đề tài. Tôi tiến hành phân loại và trình bày phương pháp giải về bài tập giải toán có lời văn.
4.3 Phương pháp tổng hợp : Khi đã có những chứng cứ khảo sát từ sách giáo khoa. Tôi tiến hành tổng hợp và kết luận về nội dung nghiên cứu. Nêu một số ý kiến nâng cao phương pháp dạy học toán lớp 4 trong trường tiểu học.
Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm một số phương pháp khác phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
B. NỘI DUNG
1/ Những vấn đề chung :
Bài tập giải toán có lời văn là một dạng bài tập tổng hợp dựa trên những nội dung của chương trình đưa ra. Dạng bài tập này có nhiều ứng dụng trong việc củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh. Mỗi nội dung hay một lĩnh vực nào đó của môn toán đều phải đưa dạng bài tập này vào để củng cố và nâng cao kiến thức.
Nội dung giải toán có lời văn ứng dụng được rất nhiều trong môn toán, sử dụng được trên các dạng toán khác nhau: toán cấu tạo số, thực hiện 4 phép tính cơ bản, các dạng hình học, các dạng đại lượng, toán chuyển động,…
Mực tiêu của  bài tập giải toán có lời văn nhằm :Củng cố và nâng cao kiến thức toán học cho học sinh. Rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao tính suy luận và sử dụng ngôn từ. Tạo cơ sở cho học sinh biết vận dụng kiến thức toán học vào trong cuộc sống hằng ngày. Kích thích tính sáng tạo trong giải toán, từng bước hình thành phương pháp làm việc độc lập, có kế hoạch.
Ví dụ : 
- Để củng cố nội dung chia cho số có 3 chữ số, chương trình đã sử dụng bài tập sau :
+ Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?.
Như vậy để giải được bài toán này, học sinh phải thực hiện ba nhiệm vụ : tìm lời giải cho bài toán, xác định phép tính phải thực hiện là gì, thực hiện phép tính. 
- Để giúp học sinh nắm vững bài học về “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó” thì chương trình đã có bài tập sau:
Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?
Tương tự như trên học sinh cũng phải thực hiện ba nhiệm vụ : tìm lời giải cho bài toán, xác định phép tính, thực hiện phép tính.
2/ Các dạng bài toán có lời văn ở lớp 4:
Chương trình toán lớp 4 cung cấp cho học sinh rất nhiều dạng toán số học. số, cấu tạo số, so sánh số tự nhiên; cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; các đại lượng đo lường (đo khối lượng, đo độ dài); yếu tố hình học và một số dạng toán khác. Thời lượng được phân bổ mỗi ngày 1 tiết. 
Bài tập về giải toán có lời văn là một dạng bài tập củng cố và nâng cao kiến thức. Dạng bài tập này được đưa và trong tất cả các dạng toán ở lớp 4 :
· Bài tập củng cố bốn phép tính số học : cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng
Bài tập củng cố về bốn phép tính được thực hiện các phép tính cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 đến 100000; phép nhân, chia trong phạm vi 1000.
· Bài tập củng cố đo khối lượng :
Ở dạng toán đo khối lượng, bài tập về giải toán có lời văn được ứng dụng trong thực hành đo khối lượng là Gam
· Bài tập củng cố về giải toán bằng hai phép tính :
Ở dạng toán giải toán bằng hai phép tính, bài tập về giải toán có lời văn được ứng dụng trong thực hành cách giải bài toán bằng hai phép tính
· Bài tập củng cố về thống kê số liệu :
Ở dạng toán về thống kê số liệu, bài tập về giải toán có lời văn được ứng dụng trong thực hành đếm, viết số liệu, xử lý số liệu trên bảng thống kê.
· Bài tập củng cố về tính chu vi, diện tích của hình
· Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5
· Các phép tính với phân số
· Các dạng toán về tỉ số
3) Các bước dạy giải toán có lời văn:
* Các hoạt động chuẩn bị cho giải toán: 
-  Trong nhiều trường hợp học sinh cần được rèn luyện làm quen với hoạt động giải toán thông qua hoạt động với nhóm đồ vật, tranh ảnh, hình vẽ.
-  Các bài toán liên quan đến các đại lượng là một phần quan trọng trong giải toán tiểu học. Vì thế học sinh cần được rèn luyện kĩ năng thao tác đo đại lượng, tính toán trên các số đo đại lượng.
Việc giải bài toán hợp thực chất là giải các bài toán đơn. Vì vậy dạy kỹ các bài toán đơn là một công việc chuẩn bị tốt cho việc giải các bài toán hợp.
* Hoạt động làm quen với giải toán:
Trong việc dạy giải toán ở tiểu học, cần giải quyết 2 vấn đề sau:
-  Làm cho học sinh nắm được các bước cần thiết của quá trình giải toán và rèn luyện kĩ năng thực hiện các bước đó một cách thành thạo, được tiến hành theo 4 bước sau:
Bước 1: Tìm hiểu kỹ đề bài 
Bước 2: Lập kế hoạch giải 
Bước 3: Thực hiện kế hoạch giải 
Bước 4: Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải.
Làm cho học sinh nắm được và có kỹ năng vận dụng các phương pháp chung cũng như thủ thuật giải toán vào việc giải các bài toán một cách có hiệu quả.
4. Tầm quan trọng của dạy học giải toán:
Giải toán có lời văn là một dạng bài tập quan trọng được trình bày trong tất cả các lớp ở tiểu học trong giai đoạn hiện nay. Dạng bài tập này không có nội dung độc lập mà nó được trình bày dựa theo các nội dung khác nhằm củng cố kiến thức cho nội dung đó. Chẳng hạn để củng cố kiến thức về bốn phép tính cơ bản thì chương trình đưa vào các dạng bài tập liên quan đến các tình huống gần gũi với học sinh vừa giúp cho học sinh có cơ sở luyện tập kiến thức vừa phát huy khả năng ứng dụng thực tế cho học sinh.
Trước đây, dạng bài tập giải toán có lời văn trong môn toán chỉ có ở lớp3, 4 và 5 còn ở lớp 1 và lớp 2 thì có dạng toán đó nhưng học sinh không phải đặt lời giải, chỉ thực hiện phép tính. Nhưng nay theo chương trình đổi mới thì giải toán có lời văn (có đặt lời giải) đã được áp dụng từ lớp 1 đến lớp 5 (riêng lớp 1 thì áp dụng từ học kỳ II)
Về khả năng ứng dụng, giải toán có lời văn có nhiều ứng dụng nhất trong các dạng bài tập:
- Nội dung giải toán có lời văn rất nhiều, sử dụng được trên các dạng toán khác nhau: toán cấu tạo số, thực hiện 4 phép tính cơ bản, các dạng hình học, các dạng đại lượng, toán chuyển động.
- Củng cố kiến thức về nội dung giải toán của dạng toán cần chuyển tải cho học sinh.
- Rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống trong cách chọn câu trả lời, nâng cao tính suy luận và sử dụng ngôn từ.
- Tạo cơ sở cho học sinh biết vận dụng kiến thức toán học vào trong cuộc sống hằng ngày của học sinh.
- Kích thích tính sáng tạo trong giải toán, từng bước hình thành phương pháp làm việc độc lập, có kế hoạch
Đây là những nội dung cơ bản của việc cung cấp và củng cố kiến thức toán học, một yếu tố hết sức quan trọng trong chương trình, bởi thông qua nó học sinh sẽ nắm được căn bản về các nội dung trong chương trình và ứng dụng nó vào trong cuộc sống hằng ngày. Có thể khẳng định rằng nội dung này chính là bước đệm quan trọng để học sinh ứng dụng vào việc tiếp thu các nội dung quan trọng khác mà chương trình đã đưa ra.
5. Dạy học giải toán có lời văn ở lớp 4:
Dạy học giải toán có lời văn ở lớp 4 nói riêng và ở tiểu học nói chung được thực hiện vào các bài tập sau dạy học bài mới, bài tập luyện tập, luyện tập chung,… Việc hướng dẫn giải các dạng bài tập giải toán có lời văn đều được thực hiện theo các bước đã quy định của chương trình, nhưng cách giải thì tuỳ thuộc vào các dạng bài tập. Cụ thể
* Bài tập củng cố bốn phép tính số học :
Đây là dạng bài tập rèn luyện cho học sinh kỹ năng thực hiện các phép tính, củng cố kiến thức đã học ở lớp 2 và nâng cao kiến thức các số có 4 chữ số và 5 chữ số.
- Phép cộng :
+ Đội một trồng được 3680 cây, đội hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây
Để học sinh giải được dạng bài tập này. Cần hướng dẫn theo các bước :
* Cho các em  tóm tắt bài toán để xác định phép tính :
. Đội một trồng : 3680cây
. Đội hai trồng : 4220cây
Qua tóm tắt học sinh sẽ xác định được phép tính cộng.
* Hướng dẫn học sinh đặt lời giải : Đối với toán có một phép tính chỉ cần lấy câu hỏi làm câu trả lời : cả hai đội trồng được số cây là.
Giải :
Cả hai đội trồng được số cây là:
3680 + 4220 = 7900 (cây)
Đáp số : 7900 cây
- Phép trừ : 
+ Một cửa hàng có 4283 mét vải, đã bán dược 1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?
Tương tự như phép cộng, ở đây cũng hướng dẫn theo các bước :
*Cho các em  tóm tắt bài toán để xác định phép tính :
. Cửa hàng có : 4283m vải
. Đã bán : 1635m vải
. Còn lại : ? cây
Qua tóm tắt học sinh sẽ xác định được phép tính trừ.
* Hướng dẫn học sinh đặt lời giải : Giống như ở phép cộng chỉ cần lấy câu hỏi làm câu trả lời : Cửa hàng còn lại số vải làø.
Giải :
Cửa hàng còn lại số vải làø:
4283 - 1635 = 2648 (m vải)
Đáp số : 2648 m vải
- Phép nhân:
+ Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu ki lô gam gạo
Với phép nhân cũng như phép cộng, ở đây cũng hướng dẫn theo các bước:
*Cho học sinh tóm tắt bài toán để xác định phép tính :
. Mỗi xe chở : 1425kg gạo
. Hỏi 3 xe như thế : ? kg gạo

Qua tóm tắt và hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ xác định được phép tính nhân.
* Hướng dẫn học sinh đặt lời giải : Giống như ở phép cộng chỉ cần lấy câu hỏi làm câu trả lời : cả ba xe như thế chở số ki lô gam gạo là.
Giải :
Cả ba xe như thế chở số ki lô gam gạo là
1425 x 3 = 4275 (Kg gạo)
Đáp số : 4275 ki-lô-gam gạo
- Phép chia :
+ Có 1647 gói bánh được chia đều vào 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh.
Với phép chia cũng như phép nhân, ở đây cũng hướng dẫn theo các bước:
* Cho học sinh tóm tắt bài toán để xác định phép tính :
. Cả ba thùng : 1647gói bánh
. Hỏi mỗi thùng : ? gói bánh

Qua tóm tắt và hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ xác định được phép tính chia.
* Hướng dẫn học sinh đặt lời giải : Giống như ở phép nhân chỉ cần lấy câu hỏi làm câu trả lời : mỗi thùng có số gói bánh làø.
Giải :
Mỗi thùng có số gói bánh làø :
1347 : 3 = 549 (gói bánh)
Đáp số : 549 gói bánh
* Bài tập củng cố đo khối lượng:
Đây là dạng bài tập rèn luyện cho học sinh kỹ năng thực hiện các phép tính, củng cố kiến thức về đo khối lượng, đơn vị đo Gam
+ Mỗi túi Mì chính cân nặng 210g. Hỏi 4 túi Mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?
Để học sinh giải được dạng bài tập này. Cần hướng dẫn theo các bước :
*Cho các em  tóm tắt bài toán để xác định phép tính theo sơ đồ
          Mỗi túi : 210g

                             4 túi như thế :?gam
Qua tóm tắt và hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ xác định được phép tính nhân.
* Hướng dẫn học sinh đặt lời giải : Đối với toán có một phép tính chỉ cần lấy câu hỏi làm câu trả lời : cả 4 túi như thế thì cân nặng số gam mì chính là.
Giải :
Cả 4 túi như thế thì cân nặng số gam mì chính làø:
210 + 4 = 840 (gam)
Đáp số : 840 gam
* Bài tập củng về giải toán bằng hai phép tính :
+ Thùng thứ nhất đựng 18l dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6l dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?
Đay là dạng bài tập nâng cao qua giải toán có lời văn. Để học sinh giải được dạng bài tập này. Cần hướng dẫn theo các bước :
*Cho các em  tóm tắt bài toán để xác định phép tính theo sơ đồ
. Thùng thứ nhất :   
                                             18l                                       cả hai thùng : ?l
. Thùng thứ hai :   
                                             18l                    6l 
Qua tóm tắt và hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ xác định được:
. Phép tính thứ nhất là tìm số dầu trong thùng thứ hai. 
. Phép tính thứ hai là tìm số dầu cả hai thùng.
* Hướng dẫn học sinh đặt lời giải : 
. Phép tính thứ nhất : số dầu của thùng thứ hai là. 
. Phép tính thứ hai : số dầu cả hai thùng là.
Giải :
Số dầu của thùng thứ hai là:
18 + 6 = 24 (l)
Số dầu cả hai thùng có :
18 + 24 = 42 (l)
Đáp số : 24 lít dầu
42 lít dầu
+ Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau).  Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km?
Nhà 
              chợ huyện





      bưu điện tỉnh
	
	
	
	

	
	
	
	



    5km
                            ? km
Qua tóm tắt trên và hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ xác định được Phép tính thứ nhất là tính đoạn đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh. Phép tính thứ hai là tính đoạn đường từ nhà đến bưu điện tỉnh.
* Hướng dẫn học sinh đặt lời giải : 
. Phép tính thứ nhất : Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài làø. 
. Phép tính thứ hai : Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là.
Giải :
Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài làø:
5 x 3 = 15 (km)
Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là:
5 + 15 = 20 (km)
Đáp số : 15km; 20km
* Bài tập củng số về thống kê số liệu :
- Đếm số liệu :
+ Đo chiều cao của bốn bạn : Anh, Phong, Ngân, Minh, ta có số liệu sau:
· Bạn Anh : cao 122cm
· Bạn phong: cao 130cm
· Bạn Ngân : cao 127cm
· Bạn Minh : cao 118cm
Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau :
a) Phong cao bao nhiêu xăng-ti-mét
b) Ngân cao bao nhiêu xăng-ti-mét
c) Minh thấp hơn Phong bao nhiêu xăng-ti-mét?
Để thực hiện được các câu hỏi trên cần hướng dẫn học sinh xác định số đo cụ thể của từng bạn rồi dựa vào câu hỏi để trả lời câu c
Minh thấp hơn Phong số xăng ti mét là:
130 – 118 =12 (xăng-ti-mét)
Đáp số : 12 xăng-ti-mét
- Tìm số liệu từ bảng:
+ Đây là bảng thống kê số cây đã trồng được của các lớp khối 3:
	Lớp
	3A
	3B
	3C
	3D

	Số cây
	40
	25
	45
	28


Nhìn vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất ? lớp nào trồng được ít cây  nhất ?
b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây ?
c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây ?
Tương tự như bài trên hướng dẫn học sinh cách đặt lời giải và xác định phép tính ở câu b:
Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả số cây là
40 + 45 = 85 (cây)
Đáp số : 85 cây
* Bài tập về tính chu vi, diện tích của hình :
- Hình Bình Hành :
+ Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành, có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. tính diện tích của mảnh đất đóù? 
Để thực hiện được bài tập về tính diện tích hình bình hành, cần hướng dẫn học sinh các bước sau:
. Nhắc lại quy tắc tính diện tích của hình bình hành: Muốn tính diện tích của hình bình hành, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)
. Đặt lời giải : diện tích của mảnh đất hình bình hành là
Giải:
diện tích của mảnh đất hình bình hành là:
40 x 25 = 1.000 (m2)
Đáp số : 1.000 m2
- Hình thoi :
+ Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. tính diện tích miếng kính đó?
Tương tự như tính diện tích hình bình hành, bài tập về tính cần hướng dẫn học sinh các bước sau:
. Nhắc lại quy tắc tính diện tích hình thoi: 
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéochia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
. Đặt lời giải : 
Giải:
Diện tích của miếng kính hình thoi là:
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Đáp số : 70 cm2
* Bài tập về Phân số, các phép tính với phân số :
Trong các dạng bài tập về phân số thì giải toán có lời văn được đưa vào nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức về các phép tính với phân số.
Chẳng hạn để củng cố kiến thức về phép cộng phân số, chương tình đã đưa vào dạng toán sau :
- Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần cảu quãng đường?
Như vậy qua bài toán, giáo viên cần nhắc học sinh nhớ lại cách tính công hai phân số không cùng mẫu số (Quy đồng mẫu số của hai phân số rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu số)
 Tóm tắt :Giờ đầu ô tô chạy được : 3/8 quãng đường
Giờ thứ hai ô tô chạy được : 2/7 quãng đường
Hỏi : sau hai giờ ô tô chạy được mấy phần quãng đường
Giải:
Sau hai giờ, ô tô chạy được số phần quãng đường là:
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                           Đáp số : 
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quãng đường
* Bài tập về dạng toán tỉ số :
Bài tập về dạng toán tỉ số là một thể loại sử dụng giải toán có lời văn nhiều nhất trong chương trình toán lớp 4. thể loại này được chia ra nhiều dạng và có chung một phương pháp giải đó là sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.
Để học sinh làm được các dạng toán này, giáo viên phải khắc sâu kiến thức về tỉ lệ tương ướng của sơ đồ đoạn thẳng và sau đó củng cố các phép tính cảu số học.
Chẳng hạn trong bài giới thiệu về tỉ số chương trình có bài tập như sau :
Trên bãi có 20 con bò và có số trâu bằng ¼ số bò. Hỏi trên bãi có mấy con trâu?
Như vậy qua bài toán này giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh cách thiết lập sơ đồ đoạn thẳng như sau :
Số bò :
20 con
Số trâu





                          ?
Từ sơ đồ đoạn thẳng trên giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh thiết lập lời giải. Đối với bài toán có một phép tính thì chỉ hướng dẫn học sinh lấy câu hỏi làm câu trả lời cho bài toán:
Trên bãi có số trâu là
20 : 4 = 5 (con trâu)
Đáp số : 5 con trâu
Tương tự trong dạng toán về tỷ số, khi tìm hiểu về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số thì giáo viên cũng hướng dẫn như trên
Ví dụ : Tổng của hai số là 333. tỉ số của hai số đó là 2/7. tìm hai số đó.
Tóm tắt :
Số thứ nhất: 
Số thứ hai: 





Hướng dẫn giải
- Tìm tổng số phần (7+2=9)
- Tìm giá trị của một phần (333 : 9 = 37)
- Tìm số thứ nhất (37 x 7 = 259)
- Tìm số thứ hai (37 x 2 = 74)
C. KẾT LUẬN:
1. Kết luận của đề tài:
Qua nghiên cứu lý thuyết kết hợp với khảo sát nội dung của các dạng bài tập giải toán có lời văn đã cho ta thấy rằng dạng bài tập này vô cùng quan trọng trong chương trình môn toán ở lớp 4. 
Khác với các dạng bài tập, các dạng bài tập giải toán có lời văn bao gồm nhiều yếu tố giáo dục cho học sinh :
+ Củng cố kiến thức đã học, giúp cho học sinh nhớ chuẩn, nhớ lâu những nội dung cơ bản của chương trình.
+ Rèn luyện kỹ năng tính toán các dạng toán, biết quy luận nội dung và sử dụng ngôn ngữ trả.
+ Kích tích tính làm việc độc lập, tự chủ, xây dựng kế hoạch làm việc theo quy trình.
+ Tạo không khí thoải mái, vui tươi giúp cho học sinh ham học toán và đam mê giải toán
Chính vì những tác dụng đó của các dạng bài tập giải toán có lời văn, trong dạy học toán ở lớp 4 nói riêng và môn toán ở tiểu học nói chung rất cần giáo viên quan tâm đầu tư đến dạng bài tập này, trang bị đầy đủ các kiến thức về toán học cũng như phương pháp dạy học, cố gắng tìm tòi nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến phương pháp dạy học toán, những biện pháp tổ chức phù hợp để từng bước nâng cao tay nghề của mình trong giảng dạy.
Qua kết quả khảo sát lần này tôi cũng xin đề xuất, kiến nghị với bộ phận chuyên môn của trường nên quan tâm nhiều hơn nữa đến chất lượng dạy và học của giáo viên. Tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp để hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn của học sinh từ đó có kế hoạch phù hợp với điều kiện của lớp để giúp đỡ các em học tập tốt hơn. Cần tổ chức tập huấn nhiều chuyên đề về phương pháp dạy toán cho các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên được tham gia học tập nâng cao nghiệp vụ, đảm bảo tốt cho công tác giảng dạy của mình.
Trong dạy học, không có người giáo viên nào là hoàn hảo, không có phương pháp nào là vạn năng. Nhưng có những tấm lòng say mê nghề nghiệp,  luôn vì học học sinh thân yêu thì tôi tin rằng chất lượng giáo dục ở tiểu học sẽ ngày một nâng cao, đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội.
2. Ý kiến đề xuất:
Qua khảo sát nội dung cũng như nghiên cứu về các dạng bài tập giải toán có lời văn ở sách giáo khoa môn toán lớp 4, tôi xin đề xuất một số ý kiến như sau :
·  Phải đầu tư về phương pháp giải các dạng bài tập giải toán có lời văn. Luôn tìm hiểu từng đối tượng học sinh trong lớp để có hình thức tổ chức dạy học phù hợp, nhất là các em học sinh thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. 
· Cần hướng dẫn giải và cho học sinh tự làm :
+ Tóm tắt nội dung bài toán (theo nhiều cách, tuỳ vào đề bài)
+ Xác định yêu cầu bài toán để tìm phép tính cần thực hiện (nếu trường hợp bài toán có 2 phép tính thì giáo viên hướng dẫn cách tìm từng phép tính cụ thể.
+ Suy luận nội dung đề bài để tìm lời giải (đây là bước quan trọng mà nhiều học sinh không làm được hoặc đặt lời giải chưa chính xác)
+ Thực hiện các bước giải toán theo hướng dẫn của giáo viên
· Phải nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu bài tập , các biện pháp được sử dụng trong nội dung để hướng dẫn giải bằng những phương pháp tối ưu nhất, cụ thể hoá từng bước nếu học sinh yếu để dẫn dắt các em làm bài.
· Đối với những học sinh khá, giỏi cần tạo cho học sinh có ý thức tự tìm tòi suy nghĩ  để thực hiện thì các em mới nhớ lâu, nhớ chuẩn và kích thích những em khác tự làm.
· Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học mới theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.
· Ngoài việc ở lớp giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh rèn luyện ở nhà nhiều hơn. Phối hợp chặt chẽ với các bậc cha mẹ học sinh để có những biện pháp giáo dục tối ưu giữa gia đình và nhà trường.
· Tăng cường học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo cho quá trình giảng dạy theo hình thức đổi mới của giáo dục theo hướng đổi mới như hiện nay.
· Cần tổ chức nhiều trò chơi toán học trong quá trình lên lớp, kích thích tính sáng tạo, tuy duy và đặc biệt tạo không khí vui tươi thoải mái trong học toán.
· Phối hớp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Đội TNTP để xây dựng những trò chơi toán học bổ ích như : “Câu lạc bộ hoa điểm mười”, “đố vui để học”, “Trạng nguyên nhỏ tuổi”,… để kích thích tính sáng tạo, gợi cho các em tình yêu về toán học từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy-học môn toán ở tiểu học.
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa môn Toán lớp 4 – Nhà xuất bản giáo dục 2005
2. Đào Tam, Thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học – Nhà xuất bản Đà Nẵng 2006.
3. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy các môn học lớp 4 – NXB giáo dục 2004.
4. Giáo trình phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học tác giả : Đỗ Trung Hiệu – Đỗ Đình Hoan – Vũ Dương Thuỵ – Vũ Quốc Chung .
5. Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học (tài liệu bồi dưỡng giáo viên nhà xuất bản giáo dục 2005 ).
6. GS.TS Đào Tam, Phạm Thanh Thông, Hoàng Bá Thịnh - thực hành phương pháp dạy học toán ở tiểu học – Nhà xuất bản Đà Nẵng
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